CHUYÊN ĐỀ 18

CÂU HỎI ĐUÔI ( TAG QUESTION)

PHẦN 1. LÝ THUYẾT

Câu hỏi đuôi là một phần ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh và cũng thường xuyên xuất hiện trong các đề thi đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm chắc cách thành lập và các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi- điểm mấu chốt giúp bạn nổi bật và khác biệt trong bài thi . Vì vậy, hãy cùng đi tìm hiểu những vấn đề cần lưu ý khi nói đến câu hỏi đuôi và trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến nó một cách dễ dàng nhé.
1. Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi: 
- Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.
- Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định 
2. Cấu tạo chung của câu hỏi đuôi:
 Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phầy, có NOT hoặc không có NOT và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.
Ví dụ:
- She is tall, isn’t she?
- He has closed the window, hasn’t he?
- Your mother was born in Hanoi, wasn’t she?
3. Một số trường hợp cần lưu ý:
a. Câu hỏi đuôi của “I am” là “aren’t I”
Ex:      I am a sophomore, aren’t I
b. Câu hỏi đuôi của “Let’s” là “shall we”
Ex:      Let’s go camping, shall we?
c. Chủ ngữ là “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi là “they”
Ex:      Somebody called my name, didn’t they?
            Nobody answered, did they?
d. Chủ ngữ là “nothing” thì câu hỏi đuôi dùng “it”
Ex:      Nothing can prevent us from fulfilling the task, can it?
e. Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… thì câu đó được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định
Ex:      – He seldom goes swimming, does he?
f. Used to: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ)
- Trường hợp này, ta cứ việc xem Used to  là một động từ chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ Did
- Ví dụ: He used to live here, didn’t he?
g. Had better
- Had better thường được viết ngắn gọn thành ‘d better, nên dễ khiến ta lúng túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy ‘d better, chỉ cần mượn trợ động từ Had để lập câu hỏi đuôi.
- Ví dụ: He‘d better apologize, hadn’t he?
h. Would rather
- Would rather thường được viết gọn là ‘d rather nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. Chỉ cần mượn trợ động từ Would cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.
- Ví dụ: She‘d rather go to the doctor, wouldn’d she?
Lưu ý:

1.Nếu ta đã biết rõ thông tin mà chỉ cần xác định lại cho chắc chắn hơn lần nữa thì ta xuống giọng ở phần hỏi đuôi.

2.Nếu ta chưa biết thông tin gì cả mà cần hỏi để biết thì ta lên giọng ở phần hỏi đuôi.

3. Câu trả lời dựa vào thực tế chứ chứ không dịch nghĩa câu hỏi đuôi để trả lời:

Ví dụ: Nếu bạn là 1 học sinh thì khi có người hỏi: “ You are a student, aren,t you?” hoặc “You aren,t a student, are you?” bạn đều phải trả lời là :”Yes, I am”. Nếu bạn không uống cà phê thì khi có người hỏi: You drink coffee, don,t you?” hoặc” You don,t drink coffee, do you?” bạn đều phải trả lời là: “No, I don,t”.

4.“Let,s …” l câu đề nghị lịch sự tương đương với”Shall we…” nên phần hỏi đuôi là  “shall we?

EX; Let,s play soccer, shall we ?

5.Câu cầu khiến khẳng định v phủ định, phần hỏi đuôi luôn làl “ Will you?”

Ex: Do the homework, will you ?

      Don,t talk in class, will you?

PHẦN 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG
I. Choose the word or phrase A, B, C or D that best completes the sentence:

1. No one is better cook than his mother, ______?
A. is she


B. isn’t she

C. are they

D. aren’t they

2. Do it right now, ______?
A. will you
           B. shall you

C. do you

D. don’t you

3. There are no easy ways to learn a foreign language, _______?
A. are they

B. are there 

C. aren’t they

D. aren’t there

4. He seldom goes to the library, ______?
A. doesn’t he

B. is he

C. does he

D. isn’t he

5. Let’s go for a long walk, ______?
A. will we

B. shall we

C .don’t you

D. do you

6. I think he will join us, _____?
A. doesn’t he

B. won’t he

C. will he 

D. don’t  I

7. The film is good, _______________?

A. is it       
 
B. are they      
 C. isn’t it        
D. aren’t they

8.  You are going to the party, ____________?

A. is you              
B. are you            
C. aren’t   you         D. were you 

9.  He can speak English, _________________ ?

A. can he        

B. can’t   he          
C. can’t him        
D. could he

10. You don’t know him,__________________ ?

       A. do you        

B. don’t you        
C. are you        
D. aren’t you

11. Lan speaks Chinese very well, __________?

         A. does she              
B. doesn’t she     
 C. is she              
D. was she

12. John has worked hard, _________________?

      A. does he        

B. did he           
 C. has he               
D. hasn’t he

13. They invited him to the party, ___________?

      A. do they             
B. don’t they         
 C. did they       
D. didn’t they

14. They are leaving here tomorrow________?

       A. do they         

B. are they        
 C. aren’t   they       D. did they 

15. I’m a bit late, ______?
       A. am not I

B. aren’t you 

 C. are you

D. aren’t I

16. No one is indifferent to praise, ______?
      A. is one


B. isn’t one

 C. is he

D. are they

17. Somebody has left these socks on the bathroom floor, ______?
    A. have they

B. haven’t they
C. has he

D. hasn’t he

18. James owns a restaurant, ______?
     A. does he 

B. is he 

C. doesn’t he

D. didn’t he

19. You aren’t too busy to talk, ______?
     A. are you


B. have you

C. aren’t 

D. do you

20. The ticket to London doesn’t cost a lot, ______?
     A. do they


B. does it

C. is it  

D. isn’t it

21. You don’t need me any more, ______?
     A. do I


B. don’t I

C. do you 

D. don’t you

22. Nobody knows who invited the wheel, ______?
     A. do they


B. don’t they 

C. does it 

D. doesn’t it

23. Harry was working in Bristol then, ______?
     A. was Harry

B. wasn’t he

C. was he

D. didn’t he

24. You’ll be home before midnight, ______?
     A. will you

B .won’t you

C. are you 

D. won’t you be

25. David is bringing some wine, ______?
     A. is he


B. isn’t he 

C. is David

D. isn’t David

26. Don’t leave anything behind, ______?
     A. do you 


B. don’t you 

C. will you 

D. shall we

27. That isn’t Bill driving, ______?
     A. is it


B. is that 

C. isn’t that 

D. isn’t it

28. Nobody likes the play, __________?

     A. do they          

B. don’t they            C. didn’t they           
D. did they

29. The children can read English, __________?

      A. can’t they                B. can they               C. they can               
D. they can’t

30. Your grandfather was a millionaire, ______?

      A. was he                      B. is he                     C. wasn’t he            D. isn’t he

31. Your brother’s here, ______?

     A. is he                  
B. are he                 
C. isn’t he            
D. aren’t he

 32. That was Ann on the phone, ______?

      A. was it                        B. was that              
C. wasn’t that         
D. wasn’t it

33. Tom didn't see her, ______? 

      A. did Tom                   B. did he                  
C. do Tom                D. does he

34. Mary wasn't angry, ______? 

      A. was she                   B. is she                   
C. wasn’t she           
D. was Mary

35. Susan doesn't like oysters, ______? 

      A. did she                    B. does she               
C. doesn’t she          
D. she does

II. Add question tags to the following statements:

1. He hardly ever makes a mistake, _______ ?

2. Nobody likes the play, _______ ?

3. He isn’t here, _______ ?

4. This is your pen, _______ ?

5. Somebody wanted a drink, _______ ?

6. You’ve been to Ha Noi, _______ ?

7. He used to live here, _______ ? 

8. Those aren’t your books, _______ ?

9. Neither of them offered to help you_______ ?

10. Nothing went wrong yesterday, ___________ ?

11. Mrs. Brown usually remembered her husband’s birthdays, _______ ?

12. It is not a very good book, _______ ?

13. This won’t take long, _______ ?

14. You don’t need me any more, ______?

15. It never works very well, _______ ?
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II.

1. does he

2. do they
3. is he
4. isn’t it 
5. didn’t they


6. haven’t you
7. didn’t he
8. are they  
9. did they    10. did it   

11. didn’t she    
12. is it    
13. will it      14. do you 
15. does it

EX 3.
1.
We should call Rita, _______?


a. should we
b. shouldn't we
c. shall we
d. should not we

2.
Monkeys can's sing, ______?


a. can they
b. can’t they
c. can it
d. can't it

3.
These books aren't yours, ____?


a. are these
b. aren't these
c. are they
d. aren’t they

4.
That's Bod's, _____?


a. is that
b. isn’t that
c. are they
d. aren’t they

5.
No one died in the accident, _____? (British English)


a. didn’t they
b. did he
c. didn't he
d. did they?

6.
I'm right, _____?


a. aren't I
b. amn't I
c. isn't I
d. not I am

7.
They never came to class late, and


a. neither did we
b. so did we
c. we did either
d. neither we did

8.
My wife had never been to Hue, and _____I.


a. never have
b. so did we
c. we did either
d. neither we did

9.
They are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?


a. are they
b. aren’t they
c. do they
d. don’t they

10.
She should have obeyed her parents, _____ she?


a. should
b. should have
c. shouldn't have
d. shouldn't

11.
My father doesn’t speak Chinese, and_____


a. my mother does neither
b. my mother doesn't too


c. neither does my mother
d. so doesn’t my mother

12.
The air-hostess knows the time she has been here, _____


a. does she
b. isn’t it
c. doesn’t she
d. did she'

13.
This is the second time she has been here, _____?


a. has she 
b. hasn't she
c. isn’t this
d. isn't it

14.
They must do as they are told, _____


a. so must I
b. I must either
c. I do too
d. I am too

15.
'I don’t like strong coffee' 'No, _____"


a. I don't too
b. either don't I
c. me either
d. neither don't I

16.
He hardly has anything nowadays, _____?


a. has he
b. doesn’t he
c. does she
d. hasn't she

17.
You've never been in Italy, _____?



a. haven’t you
b. have you
c. been you
d. had you

18.
Sally turned in her report, _____?


a. had she
b. did she
c. hadn't see
d. didn’t she

19.
You have a ticket to the game, _____?


a. do you
b. haven't you
c. don't you
d. have you

20.
Tom knows Alice Reed, _____?


a. doesn't he
b. does he
c. is he
d. isn’t he
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